Mẫu HK-1. Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh về vận tải – xếp dỡ (hàng tháng) 

Tên đơn vị:  Cục Hàng không Việt Nam
Kỳ báo cáo: tháng ................năm  .......................
Phần I: Vận tải hành khách

Đơn vị tính: 1.000

	Chỉ tiêu
	Mã số
	Kế hoạch năm
	Thực hiện

	
	
	Hành khách
	Hành khách.km
	Từ đầu năm đến hết tháng trước
	Dự kiến tháng này
	Từ đầu năm đến hết tháng này

	
	
	
	
	Hành khách
	Hành khách.km
	Hành khách
	Hành khách.km

 
	Hành khách


	Hành khách.km

	I-Vận chuyển nội địa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Hãng hàng không do nhà nước nắm quyền chi phối (doanh nghiệp cấp 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Hãng hàng không do doanh nghiệp cấp 1 nắm quyền chi phối 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Hãng hàng không khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II-Vận chuyển quốc tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Hãng hàng không do nhà nước nắm quyền chi phối (doanh nghiệp cấp 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Hãng hàng không do doanh nghiệp cấp 1 nắm quyền chi phối 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Hãng hàng không khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phần  II: Vận tải hàng hóa
Đơn vị tính: 1.000
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Kế hoạch năm
	Thực hiện

	
	
	Tấn
	 Tấn.km
	Từ đầu năm đến hết tháng trước
	Dự kiến tháng này
	Từ đầu năm đến hết tháng này

	
	
	
	
	Tấn
	Tấn.km
	 Tấn
	Tấn.km
	Tấn
	Tấn.km

	I-Vận chuyển nội địa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Hãng hàng không do nhà nước nắm quyền chi phối (doanh nghiệp cấp 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Hãng hàng không do doanh nghiệp cấp 1 nắm quyền chi phối 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Hãng hàng không khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II-Vận chuyển quốc tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Hãng hàng không do nhà nước nắm quyền chi phối (doanh nghiệp cấp 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Hãng hàng không do doanh nghiệp cấp 1 nắm quyền chi phối 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Hãng hàng không khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Ngày          tháng         năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


